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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	
	6,0

	2
	Viết


	Văn tự sự
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	   1*
	4,0

	
	Tổng
	0
	2,5
	0
	3,5
	0
	3,0
	0
	1,0
	10,0

	
	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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NĂM HỌC 2022 – 2023
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp, thể loại của bài thơ.
- Nhận diện được các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong thơ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức; từ  đa nghĩa và từ đồng âm; cụm từ, các biện pháp tu từ.
Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ. 
- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả, các biện pháp tu từ trong thơ.
Vận dụng: 

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản. 

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp.
	2TL

	2TL

	1TL
	

	2
	Viết
	 Văn tự sự.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể trải nghiệm của bản thân.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	2TL
	2TL
	1 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	60%
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Thời gian làm bài: 90 phút

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu cho dưới:

RA VƯỜN NHẶT NẮNG

Ông ra vườn nhặt nắng

Tha thẩn suốt buổi chiều

Ông không còn trí nhớ

Ông chỉ còn tình yêu.

Bé khẽ mang chiếc lá

Đặt vào vệt nắng vàng

Ông nhặt lên chiếc nắng

Quẫy nhẹ, mùa thu sang.

              (https://nguvan.vn/ra-vuon-nhat-nang.html)
Câu 1. Xác định thể thơ. 
Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: 
Ông không còn trí nhớ 

Ông chỉ còn tình yêu
Câu 3. Bài thơ nói về sự việc gì?
Câu 4. Nêu chủ đề của bài thơ?
Câu 5. Qua bài thơ, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4,0 điểm) 

Viết bài văn kể lại buổi lễ khai giảng mà em tham dự.
--- HẾT ---
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
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NĂM HỌC 2022 – 2023

Hướng dẫn chấm và thang điểm gồm 02 trang

A. HƯỚNG DẪN CHUNG 

     - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

    - Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng hướng dẫn chấm và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

     - Nếu học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, giám khảo vẫn cho đủ điểm.

     - Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cách tính điểm đối với bài kiểm tra định kì.

             
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VÀ THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	ĐỌC HIỂU:
	Điểm

	I
	
	Đọc bài thơ và thực hiện các yêu cầu: 
	6,0

	
	1
	  Thể thơ: năm chữ.

	    1,0

	
	2
	 Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: 
                      Ông không còn trí nhớ 

                      Ông chỉ còn tình yêu 

Biện pháp tu từ: Điệp từ “ông”, “còn”.         
	1,0

	
	3
	Bài thơ nói về sự việc:
  Người ông ra vườn nhặt nắng trong trạng thái tha thẩn và không còn trí nhớ…. 
	1,0

	
	4
	Chủ đề của bài thơ:
 Ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu thiên nhiên...

	1,0

	
	5
	Qua bài thơ, học sinh rút ra bài học cho bản thân:

· Học sinh rút ra được bài học một cách thiết thực, phù hợp.
	2,0

	II
	
	VIẾT:
   Viết bài văn kể lại buổi lễ khai giảng mà em tham dự.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại buổi lễ khai giảng mà em tham dự
	0,25

	
	
	c. Kể lại buổi lễ khai giảng mà em đã tham dự.
  Học sinh kể lại buổi lễ khai giảng mà mình tham dự theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Giới thiệu khái quát về buổi lễ khai giảng mà em tham dự.
- Kể chi tiết về buổi lễ khai giảng (có kết hợp miêu tả): 

       + Thời gian, không gian, hoàn cảnh, có những ai tham dự...

       + Kể lại buổi lễ khai giảng theo trình tự diễn ra rõ ràng, hợp lý.

- Nêu ý nghĩa của buổi lễ khai giảng đối với bản thân, với mọi người.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5

	TỔNG ĐIỂM
	
	Chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến thức.
	10,0đ


